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NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ NGÀY 10/04/2023 ĐẾN NGÀY 16/04/2023 

------------------------------ 

 

STT Tên văn bản Thông tin văn bản Nội dung chính 

NGÀY 10/04/2023 

1 

Quyết định 527/QĐ-

BTP năm 2023 về Kế 
hoạch tổng kết 10 năm 
thi hành Luật Hòa giải 
ở cơ sở do Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp ban hành 

Số hiệu: 527/QĐ-BTP  

Lĩnh vực, ngành: Thủ 
tục Tố tụng 

Nơi ban hành: Bộ Tư 
pháp  

Người ký: Nguyễn 
Thanh Tịnh 

Ngày ban hành:  

10/04/2023 

Tổ chức khen thưởng người có thành tích xuất sắc 
trong thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở 

Theo Kế hoạch, sẽ tổ chức khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật 
Hòa giải ở cơ sở. 

- Tham mưu cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật 
Hòa giải ở cơ sở thuộc cơ quan, tổ chức, địa phương 

+ Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp cấp tỉnh; Phòng Tư pháp 
cấp huyện; Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã. 
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Ngày hiệu lực:  
10/04/2023 

+ Phối hợp thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cùng cấp. 

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2023. 

+ Sản phẩm: Bằng khen, giấy khen của cấp có thẩm quyền 
được trao, tặng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. 

- Tham mưu cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, 
cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật 
Hòa giải ở cơ sở 

+ Chủ trì thực hiện: Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư 
pháp. 

+ Phối hợp thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 
Bộ Tư pháp; đơn vị chức năng của Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. 

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2023. 

+ Sản phẩm: Bằng khen của cấp có thẩm quyền được trao, 
tặng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. 

Mục đích của Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật 
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Hòa giải ở cơ sở 

Cũng theo Kế hoạch này, thì mục đích của việc tổng kết 
10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở bao gồm: 

- Đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, 
kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. 

- Nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, 

khoảng trống (nếu có) nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật 
Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành Luật cũng như các văn bản quy phạm pháp 
luật khác có liên quan; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 
quả thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trong thời gian tới. 

- Phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ 
sở và các văn bản hướng dẫn. 

2 

Thông tư 07/2023/TT-

BGDĐT Quy chế đào 
tạo trình độ cao đẳng 
ngành Giáo dục Mầm 

Số hiệu: 07/2023/TT-

BGDĐT 

Lĩnh vực, ngành: Giáo 

Chưa đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, CNTT, sinh viên có 
thêm 02 năm hoàn thiện 

Theo khoản 1 Điều 14 Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng 
ngành GDMN ban hành kèm theo Thông tư 07/2023/TT-
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non do Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành 

dục 

Nơi ban hành: Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

Người ký: Hoàng Minh 

Sơn 

Ngày ban hành:  

10/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
25/05/2023 

BGDĐT thì sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp 
khi có đủ các điều kiện sau: 

- Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội 
dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào 
tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; 

- Điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung 
bình trở lên; 

- Tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật 
ở mức đỉnh chỉ học tập. 

So với Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT thì Quy chế mới có 
thêm quy định: 

- Sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định 
nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành 
những học phần Giáo dục thể chất hoặc Giáo dục quốc 
phòng và an ninh hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại 
ngữ, công nghệ thông tin, trong thời hạn 2 năm tính từ khi 
thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề 
nghị xét công nhận tốt nghiệp. 
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- Sinh viên không tốt nghiệp được cấp chứng nhận về các 
học phần đã tích lũy trong chương trình đào tạo của cơ sở 
đào tạo. 

Xử lý kết quả học tập theo tín chỉ trong đào tạo trình 
độ cao đẳng ngành GDMN 

Theo đó, cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo 
học tập dựa trên một số điều kiện như sau: 

-  Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% 
khối lượng đã đăng ký học trong học kỳ, hoặc tổng số tín 
chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24 tín chỉ; 

-  Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu 
của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo; 

- Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên 
trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ 
năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ 
ba. 

Ngoài ra, sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp 
sau: 

- Số lần cảnh báo học tập hoặc mức cảnh báo học tập vượt 
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quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo; 

- Thời gian học tập vượt quá giới hạn theo quy định tại 
khoản 5 Điều 2 Quy chế này. 

Trong đó, Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa 

học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo, nhưng 
không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập 
chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo. 

Đối với sinh viên đăng ký học để nhận thêm một bằng tốt 
nghiệp cao đẳng ngành GDMN đã được miễn trừ khối 
lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn 
thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế 
hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối 
lượng được miễn trừ. 

NGÀY 11/04/2023 

3 

Quyết định 1443/QĐ-

BNN-TL năm 2023 
phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết thủ 
tục hành chính lĩnh 

Số hiệu: 1443/QĐ-BNN-

TL 

Lĩnh vực, ngành: Bộ 

Quy trình cấp giấy phép cho các hoạt động bảo vệ công 
trình thủy lợi 

Theo đó, việc cấp giấy phép cho các hoạt động bảo vệ 
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vực Thủy lợi thuộc 
phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

máy hành chính 

Nơi ban hành: Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn 

Người ký: Nguyễn 
Hoàng Hiệp 

Ngày ban hành:  

11/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
11/04/2023 

công trình thủy lợi được thực hiện theo quy trình sau: 

(i) Bước 1: Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp giấy phép 
nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua bưu điện đến Cục Thủy 
lợi. 

Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Cục Thủy lợi sẽ tiến hành 
quét và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật hồ sơ vào cơ sở dữ 
liệu của Hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

(ii) Bước 2: Sau đó, lãnh đạo Cục Thủy lợi sẽ giao cho 
phòng có chuyên môn để xử lý hồ sơ yêu cầu cấp giấy 
phép. 

(iii) Bước 3: Sau khi được lãnh đạo Cục Thủy lợi giao hồ 
sơ thì lãnh đạo của phòng chuyên môn bắt đầu phân công 

chuyên viên xem xét, thẩm định hồ sơ yêu cầu cấp giấy 
phép. 

(iv) Bước 4: Chuyên viên phòng chuyên môn tiến hành 
thẩm định và dự thảo văn bản, trình lãnh đạo phòng xem 
xét. 

- Chuyên viên phòng chuyên môn tiến hành thẩm định các 
tài liệu theo quy định hiện hành: 
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+ Trường hợp cần lấy ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, các đơn vị, cá nhân liên quan về những 
nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép, phòng chuyên môn 
soạn thảo văn bản trình lãnh đạo Cục ký và gửi văn bản 
lấy ý kiến hoặc tổ chức cuộc họp (nếu cần) và tổng hợp ý 
kiến. 

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, nếu cần thiết phải đi 
kiểm tra thực địa, Phòng chuyên môn phối hợp với các 
đơn vị liên quan trong Cục và liên hệ với tổ chức, cá nhân 
đề nghị cấp phép, các cơ quan liên quan đi kiểm tra thực 
địa. 

- Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ dự thảo văn bản, 
trình lãnh đạo phòng xem xét: 

+ Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, báo cáo kết quả thẩm 
định và dự thảo Giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo 
vệ công trình thủy lợi. 

+ Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép, dự thảo văn 
bản trả lại hồ sơ có nêu rõ lý do không cấp phép. 

(v) Bước 5: Lãnh đạo phòng chuyên môn sau khi nhận 
được dự thảo văn bản thì trình lãnh đạo Cục Thủy lợi ký 
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giấy phép hoặc văn bản trả lại hồ sơ theo quy định. 

(vi) Bước 6: Lãnh đạo Cục Thủy lợi xem xét và ký giấy 
phép nếu đủ điều kiện hoặc ký văn bản trả lại hồ sơ nếu 
không đủ điều kiện. 

(vii) Bước 7: Văn thư Cục Thủy lợi tiến hành vào sổ, đóng 
dấu phát hành văn bản và lưu bản chính tại bộ phận văn 
thư cơ quan. 

Bên cạnh đó, công chức Bộ phận một cửa tiến hành trả 
kết quả giải quyết hồ sơ, sau đó cập nhật kết quả vào Hệ 
thống thông tin một cửa điện tử của Bộ NN&PTNN. 

(viii) Bước 8: Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ sẽ lưu 
trữ hồ sơ, cập nhật thông tin vào Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử. 

Tổng thời gian để thực hiện quy trình cấp giấy phép cho 
các hoạt động bảo vệ công trình thủy lợi là 25 ngày làm 
việc kể từ khi Cục Thủy lợi nhận được hồ sơ hợp lệ, chính 
xác. 
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4 

Văn bản hợp nhất 
03/VBHN-BYT năm 
2023 hợp nhất Nghị 

định về quản lý trang 

thiết bị y tế do Bộ Y tế 
ban hành 

Số hiệu: 03/VBHN-BYT 

Lĩnh vực, ngành: Thể 
thao - Y tế 

Nơi ban hành: Bộ Y tế 

Người ký: Đỗ Xuân 
Tuyên 

Ngày ban hành:  

11/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
11/04/2023 

Hợp nhất các văn bản pháp lý sau: 

1. Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị 
y tế 

2. Nghị định 07/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 
98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế 

5 

Văn bản hợp nhất 
04/VBHN-BYT năm 
2023 hợp nhất Thông 
tư quy định về Thực 

hành tốt sản xuất 
thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc do Bộ trưởng Bộ 

Số hiệu: 04/VBHN-BYT 

Lĩnh vực, ngành: Thể 
thao - Y tế 

Nơi ban hành: Bộ Y tế 

Người ký: Đỗ Xuân 
Tuyên 

Hợp nhất các văn bản pháp lý sau: 

1. Thông tư 35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành 
tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành 

2. Thông tư 29/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi 
bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành, liên tịch ban hành 
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Y tế ban hành Ngày ban hành:  

11/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
11/04/2023 

3. Thông tư 12/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 
35/2018/TT-BYT quy định về Thực hành tốt sản 
xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ 
Y tế ban hành 

NGÀY 12/04/2023 

6 

Thông tư 02/2023/TT-

BLĐTBXH sửa đổi 
Điều 1 Thông tư 

09/2022/TT-

BLĐTBXH hướng dẫn 
nội dung thực hiện đa 
dạng hóa sinh kế, phát 

triển mô hình giảm 
nghèo và hỗ trợ người 
lao động đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp 
đồng thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-

Số hiệu: 02/2023/TT-

BLĐTBXH 

Lĩnh vực, ngành: Lao 

động - Tiền lương 

Nơi ban hành: Bộ Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội 

Người ký: Lê Văn Thanh 

Ngày ban hành:  

12/04/2023 

Ngày hiệu lực: 

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Thông tư số 09/2022/TT-

BLĐTBXH như sau: 

“Điều 1. Phạm vi áp dụng 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa 
dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ 
người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định 
số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 90/QĐ-TTg), 

gồm: 

1. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 
(Dự án 2) theo quy định tại khoản 2 Mục III Chương trình 
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2025 do Bộ trưởng Bộ 
Lao động - Thương 
binh và Xã hội ban 

hành 

01/06/2023 

 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, bao 

gồm: hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại 
các khoản 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 3 Chương I, các điều 
21, 22, 23 và 24 Chương V Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ 
chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia. 

2. Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng (Tiểu dự án 2 Dự án 4) theo quy định tại điểm 
b khoản 4 Mục III Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo 

Quyết định số 90/QĐ-TTg.” 

7 

Quyết định 776/QĐ-

BTC về Kế hoạch 
Chuyển đổi số của Bộ 
Tài chính năm 2023 

Số hiệu: 776/QĐ-BTC 

Lĩnh vực, ngành: Công 

nghệ thông tin 

Nơi ban hành: Bộ Tài 
chính 

Người ký: Hồ Đức Phớc 

Tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực 
tuyến trong năm 2023 

Theo đó, Bộ Tài chính đặt ra một số mục tiêu cơ bản về 
chuyển đổi số trong năm 2023 như sau: 

- 100% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống 
thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính được xác thực 
điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt 
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Ngày ban hành:  

12/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
12/04/2023 

 

buộc theo quy định của pháp luật; 

- Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện 
tử Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng 
Dịch vụ công quốc gia; 

- Tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức toàn trình 
đủ điều kiện, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp 
được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

- Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn 
toàn trực tuyến; 

- Các hệ thống thông tin của Bộ Tài chính có liên quan 
đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai 
thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu; 

- Thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa 
và lưu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại. 

- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về 
việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính. 

- 100% Bộ phận 1 cửa được ứng dụng công nghệ thông 
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tin để giải quyết thủ tục hành chính. 

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 
107/QĐ-BTC ngày 28/01/2022; 

- Đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế 
một cửa ASEAN đúng kế hoạch, lộ trình triển khai theo 
chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ 
chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo 
thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899); 

- 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc và trực 
thuộc Bộ Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan 
nhà nước khác được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký 
số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy 
định của pháp luật; 

- 90% hồ sơ công việc tại Bộ Tài chính được xử lý trên 
môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí 
mật nhà nước); 

- 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được lưu trữ, 
quản lý dưới 7 dạng hồ sơ điện tử; 

- CSDL quốc gia về tải chính và các CSDL chuyên ngành 
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được đưa vào khai thác vận hành hiệu quả; 

- 100% hệ thống có triển khai giám sát, an toàn, an ninh 
mạng (SOC). 

8 

Quyết định 777/QĐ-

BTC về Kế hoạch hoạt 
động của Ban chỉ đạo 
chuyển đổi số Bộ Tài 

chính năm 2023 

Số hiệu: 777/QĐ-BTC 

Lĩnh vực, ngành: Công 

nghệ thông tin, Bộ máy 
hành chính 

Nơi ban hành: Bộ Tài 
chính 

Người ký: Hồ Đức Phớc 

Ngày ban hành:  

12/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
12/04/2023 

Mục tiêu năm 2023: Phấn đấu 100% TTHC đủ điều 

kiện được cung cấp online 

Trong năm 2023, Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính 
tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị thuộc và trực thuộc 
Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và 
xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan 
trọng của Chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng, 
cụ thể: 

(1) Dữ liệu số: 

Ứng dụng ngành Tài chính được chia sẻ dữ liệu trên nền 
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (NDXP/FDXP). 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính được xây dựng bảo 
đảm cập nhật, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quy 
mô quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ, sử dụng công 
nghệ trí tuệ nhân tạo/học máy để cung cấp đầu ra là các 
dạng báo cáo, Dashboard, KPIs về các nghiệp vụ quản lý 
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của ngành nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong 
ngành Tài chính. 

(2) Phát triển Chính phủ số: 

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình. 

Hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ 
tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất cổng 
dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử. 

(3) An toàn, an ninh mạng: 

Tỷ lệ hệ thống thông tin của Bộ Tài chính thành phê duyệt 
cấp độ an toàn hệ thống thông tin trên 80%. 

Các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch 

Để thực hiện được các mục tiêu kể trên Bộ Tài chính đề 
ra các nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch hoạt động của 
Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Tài chính năm 2023 như 
sau: 

- Chỉ đạo thúc đẩy phát triển dữ liệu lớn về tài chính, cơ 
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sở dữ liệu quốc gia về tài chính, nền tảng hóa đơn điện tử, 
nền tảng thuế điện tử; 

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cơ chế, chính sách, văn bản 
pháp luật để chống các hình thức chuyển giá, chuyển thuế, 
đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế các nền tảng số, dịch vụ 
số, dịch vụ trực tuyến nước ngoài, cung cấp xuyên biên 
giới; 

- Chủ trì tổng hợp, hướng dẫn, bố trí kinh phí cho các bộ, 
ngành triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển 
kinh tế số và xã hội số năm 2023; 

- Hỗ trợ các địa phương triển khai mô hình chuyển đổi số 
toàn diện điển hình cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước; 

- Triển khai Nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia kết nối, 
liên thông với toàn bộ các cơ quan thuế, cho phép mỗi cá 
nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp dễ dàng gửi 
nhận hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. 
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9 

Quyết định 20/QĐ-

UBQG năm 2023 về 
Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Ủy ban 
Quốc gia phòng, chống 

AIDS, ma túy, mại 
dâm 

Số hiệu: 20/QĐ-UBQG 

Lĩnh vực, ngành: Bộ 
máy hành chính, Văn hóa 
- Xã hội 

Nơi ban hành: Ủy ban 
Quốc gia phòng, chống 
AIDS, ma túy, mại dâm 

Người ký: Trần Lưu 
Quang 

Ngày ban hành:  

12/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
12/04/2023 

 

Nhiệm vụ, quyền hạn của UBQG phòng, chống AIDS, 
ma túy, mại dâm 

UBQG thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 
Điều 2 Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2023 về việc kiện 
toàn UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. 

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, 
chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch phòng, 
chống AIDS, ma túy, mại dâm. 

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, triển khai thực hiện, 
đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, 
ngành, đoàn thể trung ương và địa phương về công tác 
phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. 

- Giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức và chỉ đạo sự phối 
hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và 

địa phương; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế 
hoạch và nguồn lực của công tác phòng, chống AIDS, ma 
túy, mại dâm theo yêu cầu và mục tiêu chung. 

- Chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện 
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nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. 

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma túy, 
mại dâm. 

- Tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình 
hình thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại 
dâm. 

Cơ chế làm việc của UBQG phòng, chống AIDS, ma 
túy, mại dâm 

(1) Trường hợp cần thảo luận, lấy ý kiến tập thể và quyết 
định theo đa số 

- Chủ trương, chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, 
theo giai đoạn về phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm 
của ủy ban Quốc gia phòng. 

- Phương hướng, nhiệm vụ, chiến lược phòng, chống 
AIDS, ma tuý, mại dâm. 

- Dự kiến cân đối nguồn lực theo mục tiêu và nhiệm vụ 
chung, thống nhất cơ chế điều hành tài chính cho công tác 
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phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm trước khi trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

- Phối hợp lồng ghép hoạt động của các chương trình quốc 
gia hoặc chương trình, kế hoạch phòng, chống AIDS, ma 
tuý, mại dâm đã được phê duyệt. Hướng dẫn các Bộ, 
ngành, địa phương tổ chức thực hiện chương trình, kế 
hoạch theo mục tiêu và nhiệm vụ chung; kiểm tra, giám 
sát tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ. 

- Những công việc có tính chất liên ngành hoặc vượt quá 
thẩm quyền của một Bộ, ngành, địa phương. 

- Các báo cáo chuyên đề, tổng hợp của UBQG phòng trình 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Các chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế có tính chất 
liên ngành của UBQG. 

(2) Trường hợp cần giải quyết, nhưng không có điều kiện 
tổ chức họp 

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBQG, các Phó Chủ tịch ủy 
ban Quốc gia phòng phụ trách từng lĩnh vực, lấy ý kiến 
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các thành viên ủy ban liên quan, giải quyết theo thẩm 
quyền. 

10 

Quyết định 377/QĐ-

TTg năm 2023 phê 
duyệt Quy hoạch tỉnh 
Quảng Bình thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 do Thủ 
tướng Chính phủ ban 

hành 

Số hiệu: 377/QĐ-TTg  

Lĩnh vực, ngành: Xây 

dựng - Đô thị 

Nơi ban hành: Thủ 
tướng Chính phủ 

Người ký: Trần Hồng Hà 

Ngày ban hành:  

12/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
12/04/2023 

Mục tiêu cụ thể phát triển của tỉnh Quảng Bình đến 
năm 2030 

Theo đó, để xây dựng tỉnh Quảng Bình trở thành nền kinh 
tế năng động của khu vực miền Trung và cả nước thì Thủ 
tướng Chính phủ đề ra các mục tiêu phát triển chính của 
tỉnh như sau: 

- Tốc độ tăng GRDP bình quân từ 8,4-8,8%/năm. 

- GRDP bình quân đầu người đạt 145 - 150 triệu đồng. 

- Tổng số khách du lịch đến Quảng Bình: Khoảng 10 triệu 
lượt khách. 

- Dân số tỉnh đạt khoảng 960 nghìn người, trong đó dân 
số trong độ tuổi lao động đạt khoảng 540 nghìn người. 

- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2,5%. 

- 100% số di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng được 
tu bổ, tôn tạo. Có thêm 2-3 di tích lịch sử được xếp hạng 
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quốc gia đặc biệt. 

- Giữ ổn định độ che phủ rừng khoảng 68%. 

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 38%; trong đó 100% đô thị 
trực thuộc tỉnh đạt cơ bản nền tảng về đô thị thông minh. 

- 100% dân số đô thị được sử dụng nước sạch; 65 dân số 
nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo 
quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày. 

- Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, bảo đảm cuộc 
sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. 

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Bình là một nền kinh 
tế phát triển năng động của miền Trung và cả nước, là 
điểm kết nối quan trọng trong ngã tư kinh tế Bắc-Nam, 

Đông-Tây. 

Đồng thời phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh nhất của 
tỉnh Quảng Bình là các giá trị độc đáo nổi bật toàn cầu của 
di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ 
Bàng, định vị tỉnh Quảng Bình trở thành điểm đến du lịch 
hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á. 

Để đạt được mục tiêu đề ra thì Thủ tướng Chính phủ đã 
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phê duyệt phương hướng phát triển các ngành quan trọng 
của tỉnh Quảng Bình bao gồm: 

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản. 

- Công nghiệp. 

- Du lịch. 

- Kinh tế biển. 

Bên cạnh đó Thủ tướng Chính phủ cũng đề ra phương 

hướng phát triển các ngành khác như sau: 

- Thương mại - dịch vụ. 

- Khoa học và công nghệ. 

- Thông tin và truyền thông. 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

- Giáo dục và đào tạo. 

- Giáo dục nghề nghiệp và lao động, việc làm. 

- An ninh xã hội. 
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- Văn hóa thể thao. 

11 

Quyết định 899/QĐ-

BCT năm 2023 về Kế 
hoạch thực hiện Chỉ 

thị 01/CT-TTg về tăng 
cường công tác phòng 
cháy, chữa cháy trong 
tình hình mới do Bộ 

trưởng Bộ Công 
Thương ban hành 

Số hiệu: 899/QĐ-BCT 

Lĩnh vực, ngành: Tài 

nguyên - Môi trường 

Nơi ban hành: Bộ Công 
thương 

Người ký: Nguyễn Sinh 
Nhật Tân 

Ngày ban hành:  

12/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
12/04/2023 

Rà soát cơ sở kinh doanh hóa chất có nguy cơ cháy nổ 
cao ở khu dân cư 

Cụ thể, đối với các nhiệm vụ được giao của Bộ Công 

Thương tại Chỉ thị 01/CT-TTg: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ 
khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan trong Bộ 
rà soát, bổ sung hoàn thiện Luật sửa đổi bổ sung Luật 
Điện lực. 

+ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phối 
hợp các đơn vị liên quan trong Bộ tiếp tục nghiên cứu, rà 
soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện (sau 
công tơ) làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong 
quản lý trong sử dụng điện tại các cơ sở, hộ gia đình; 

+ Cục Điều tiết Điện lực chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ 
thuật an toàn và Môi trường công nghiệp và các đơn vị 
liên quan rà soát, bổ sung hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Điện lực. 

Thời gian: Theo tiến độ ban hành Luật sửa đổi, bổ 
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sung Luật Điện lực. 

- Tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương rà soát các cơ sở kinh doanh, 
bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, 
nơi tập trung đông người để có kế hoạch di dời, đảm bảo 
các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu 
nạn cứu hộ (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại 
Quyết định 630/QĐ-TTg). 

Cục Hóa chất chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn 
và Môi trường công nghiệp, Vụ Pháp chế và các đơn vị 
liên quan để triển khai thực hiện. 

Thời gian: Năm 2023 và các năm tiếp theo. 

Về tổ chức thực hiện Kế hoạch: 

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể tại Quyết 
định 2603/QĐ-BCT , Quyết định 2129/QĐ-BCT , Chỉ thị 
09/CT-BCT và Quyết định 899/QĐ-BCT , căn cứ nhiệm 
vụ được giao xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để 
tổ chức thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình 
hình, kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công Thương (qua 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp) trước 
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ngày 15/9 hàng năm. 

- Giao Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp 
chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn 
đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hàng năm tổng hợp, 
đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Bộ trưởng Bộ Công 
Thương. 

12 

Quyết định 21/QĐ-

HĐTĐQH năm 2023 
về Kế hoạch tổ chức 

thẩm định Quy hoạch 
bảo tồn đa dạng sinh 
học quốc gia thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 do Chủ 
tịch Hội đồng thẩm 
định Quy hoạch bảo 
tồn đa dạng sinh học 
quốc gia ban hành 

Số hiệu: 21/QĐ-

HĐTĐQH 

Lĩnh vực, ngành: Tài 

nguyên - Môi trường 

Nơi ban hành: Hội đồng 
thẩm định Quy hoạch bảo 
tồn đa dạng sinh học quốc 
gia 

Người ký:  
Trần Hồng Hà 

Ngày ban hành:  

12/04/2023 

Tiến độ thực hiện thẩm định Quy hoạch bảo tồn đa 
dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 – 2030 

Theo đó, tại Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo 
tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050, tiến độ và phân công thực hiện thẩm 
định như sau: 

- Từ 30/3/2023 đến 03/4/2023: Cơ quan thường trực Hội 
đồng thẩm định gửi hồ sơ Quy hoạch đến các thành viên 
Hội đồng thẩm định. 

- Từ 03/4/2023 đến 29/4/2023: Thành viên Hội đồng thẩm 
định cho ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với hồ sơ quy 
hoạch. 

- Từ 29/4/2023 đến 06/5/2023: Cơ quan thường trực Hội 
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Ngày hiệu lực:  
12/04/2023 

đồng thẩm định tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội 
đồng thẩm định và trình xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng về 
việc tổ chức họp Hội đồng. 

- Từ 06/5/2023 đến 15/5/2023: Cơ quan thường trực Hội 
đồng thẩm định tổ chức họp Hội đồng thẩm định (theo 
lịch của Chủ tịch Hội đồng). 

- Từ 15/5/2023 đến 20/5/2023: Cơ quan thường trực Hội 
đồng thẩm định dự thảo báo cáo thẩm định, gửi lấy ý kiến 
thành viên Hội đồng thẩm định. 

- Từ 20/5/2023 đến 29/5/2023: Thành viên Hội đồng thẩm 
định cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo thẩm 
định. 

- Từ 29/5/2023 đến 10/6/2023: Cơ quan thường trực Hội 
đồng thẩm định hoàn thiện, trình Chủ tịch Hội đồng thông 
qua báo cáo thẩm định. 

- Từ 10/6/2023 đến 20/6/2023: Cơ quan lập quy hoạch 
chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo kết 
luận Hội đồng. 

- Từ 20/6/2023 đến 25/6/2023: Cơ quan thường trực Hội 
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đồng thẩm định kiểm tra hồ sơ quy hoạch do cơ quan lập 
quy hoạch đã hoàn thiện, trình văn bản xin ý kiến thành 
viên hội đồng để rà soát hồ sơ quy hoạch. 

- Từ 25/6/2023 đến 7/7/2023: Thành viên Hội đồng thẩm 
định cho ý kiến đối với việc giải trình, tiếp thu và hoàn 
thiện hồ sơ quy hoạch. 

- Từ 7/7/2023 đến 12/7/2023: Cơ quan thường trực Hội 
đồng thẩm định tổng hợp ý kiến rà soát hồ sơ quy hoạch 
của thành viên Hội đồng thẩm định, đóng dấu xác nhận đã 
kết thúc thẩm định vào hồ sơ quy hoạch. 

13 

Quyết định 375/QĐ-

TTg năm 2023 phê 
duyệt Điều lệ Hội Nhà 
báo Việt Nam do Thủ 
tướng Chính phủ ban 

hành 

Số hiệu: 375/QĐ-TTg 

Lĩnh vực, ngành: Văn 
hóa - Xã hội 

Nơi ban hành: Thủ 
tướng Chính phủ 

Người ký:  
Trần Hồng Hà 

Ngày ban hành:  

Điều kiện và tiêu chuẩn làm hội viên cá nhân Hội Nhà 
báo Việt Nam 

Theo đó, Người làm báo là công dân Việt Nam hoạt động 
báo chí hoặc liên quan đến hoạt động báo chí theo quy 
định pháp luật, tán thành tôn chỉ, mục đích của Hội, tự 
nguyện xin vào Hội, chấp hành Điều lệ Hội và đáp ứng 
điều kiện và tiêu chuẩn sau có thể trở thành hội viên cá 
nhân của Hội Nhà báo Việt Nam: 

(i) Điều kiện: 
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12/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
12/04/2023 

Để trở thành hội viên cá nhân Hội Nhà báo Việt Nam cần 
đáp ứng 01 trong 04 điều kiện sau đây: 

- Tham gia vào quy trình sản xuất thông tin trong cơ quan 
báo chí, thông tấn gồm: 

+ Phóng viên, biên tập viên, đạo diễn, quay phim, biên 
kịch phát thanh - truyền hình, phát thanh viên; 

+ Họa sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên tòa soạn; 

- Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy báo chí; 

- Cán bộ cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; 

- Cán bộ chuyên trách tại cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam 
và Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương và Liên chi hội nhà báo. 

Các đối tượng trên có thời gian công tác ở các cơ quan nói 

trên từ 02 năm trở lên, trường hợp đặc biệt, do Ban 
Thường vụ Hội nhà báo Việt Nam xem xét, quyết định. 

(ii) Tiêu chuẩn: 

- Có quan điểm, lập trường chính trị đúng đắn, lý lịch rõ 
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ràng; 

- Không vi phạm Luật Báo chí, Quy định về đạo đức nghề 
nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo 
Việt Nam; 

- Trình độ học vấn: tốt nghiệp cao đẳng trở lên (trừ trường 
hợp hội viên đã được kết nạp trước khi Điều lệ này được 
ban hành). 

Trường hợp đặc biệt, do Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt 
Nam xem xét, quyết định; 

- Hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ công dân, người 
làm báo. 

14 

Quyết định 
09/2023/QĐ-TTg quy 

định về trình tự, thủ 
tục, thẩm quyền, cấp 
và quản lý thẻ đi lại 

doanh nhân APEC do 

Thủ tướng Chính phủ 
ban hành 

Số hiệu: 09/2023/QĐ-

TTg 

Lĩnh vực, ngành: 
Thương mại 

Nơi ban hành: Thủ 
tướng Chính phủ 

Ngày 12/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định 09/2023/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ 
tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân 
APEC. 

Theo, thẻ đi lại doanh nhân APEC (được gọi tắt là thẻ 
APTC) có hai dạng là thẻ cứng và thẻ điện tử có giá trị 
pháp lý như nhau. 
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Người ký:  
Trần Lưu Quang 

Ngày ban hành:  

12/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
10/07/2023 

Điều kiện được xem xét cấp thẻ thẻ đi lại doanh nhân 
APEC 

(1) Đối với cơ quan, tổ chức nơi doanh nhân đang làm 
việc: 

Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để 
tham dự các hội nghị, hội thảo, cuộc họp thường niên và 
các hoạt động về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC. 

(2) Đối với doanh nghiệp nơi doanh nhân đang làm việc: 

- Doanh nghiệp đã có thời gian hoạt động liên tục từ 12 
tháng trở lên, chấp hành đúng quy định của pháp luật về 
thương mại, thuế, hải quan, lao động, bảo hiểm xã hội và 
các quy định pháp luật liên quan khác. 

- Doanh nghiệp phải có các hoạt động ký kết, hợp tác kinh 
doanh trực tiếp với đối tác của các nền kinh tế thành viên 
APEC. 

- Có nhu cầu cử nhân sự đi lại thường xuyên, ngắn hạn để 
thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, 
đầu tư, dịch vụ hoặc các mục đích kinh tế khác tại các nền 
kinh tế thành viên APEC. 
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(3) Đối với doanh nhân đề nghị cấp thẻ ABTC: 

- Từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự; 

- Đang làm việc, giữ chức vụ thực tế tại cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm đề 
nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC. 

- Không thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo 
quy định tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công 
dân Việt Nam. 

Thủ tục cấp mới thẻ đi lại doanh nhân APEC cho 
doanh nhân Việt Nam 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp mới thẻ 
ABTC cho doanh nhân đang ở trong nước chuẩn bị 01 bộ 
hồ sơ, bao gồm: 

- 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC, có xác nhận và đóng 
dấu giáp lai ảnh của lãnh đạo doanh nghiệp hoặc cơ quan 
tổ chức cán bộ của các ngành kinh tế, cơ quan quản lý nhà 
nước chuyên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp; 
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- Bản chính văn bản cho phép sử dụng thẻ của cấp có thẩm 
quyền. 

- 02 ảnh mới chụp, cỡ 3cm x 4cm, đầu để trần, mặt nhìn 
thẳng, không đeo kính, phông nền màu trắng; 

- Bản chính văn bản đề nghị cấp thẻ ABTC do lãnh đạo 
của cơ quan, chức hoặc người đại diện theo pháp luật của 
doanh nghiệp ký; 

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp mới thẻ 
ABTC cho doanh nhân đang ở trong nước nộp 01 bộ hồ 
sơ trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an 
hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc 
Cổng dịch vụ công Bộ Công an. 

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh, 
Bộ Công an tiếp nhận, xử lý. 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Cục Quản lý xuất nhập 
cảnh, Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn hoàn thiện 
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hồ sơ. 

Bước 4: Nhận kết quả 

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp mới thẻ 
ABTC cho doanh nhân có thể đăng ký nhận kết quả trực 
tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công hoặc qua dịch 
vụ bưu chính công ích. 

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp mới thẻ 
ABTC cho doanh nhân phải nộp lệ phí theo quy định. 

NGÀY 13/04/2023 

15 

Quyết định 378/QĐ-

TTg năm 2023 Kế 
hoạch thực hiện kiến 
nghị giám sát của Hội 

đồng Dân tộc của 
Quốc hội về ban hành 

văn bản quy phạm 
pháp luật liên quan 
đến công tác dân tộc 

giai đoạn 2016-2021 do 

Số hiệu: 378/QĐ-TTg 

Lĩnh vực, ngành: Bộ 
máy hành chính, Văn hóa 
- Xã hội 

Nơi ban hành: Thủ 
tướng Chính phủ 

Người ký: Trần Lưu 

Xây dựng Đề án hỗ trợ giáo dục theo vòng đời cho học 
sinh dân tộc thiểu số 

Theo đó, Thủ tướng chính phủ yêu cầu Ủy ban Dân tộc 
khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa 
phương liên quan xây dựng Đề án hỗ trợ giáo dục học tập 
theo vòng đời cho học sinh dân tộc thiểu số tại vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN). 

Trong đó có chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, 
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Thủ tướng Chính phủ 
ban hành 

Quang 

Ngày ban hành:  

13/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
13/04/2023 

trẻ em nhà trẻ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); con hộ 
nghèo tại các cơ sở giáo dục mầm non vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong 
tháng 6/2023. 

Bên cạnh đó, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ 
khẩn trương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa 
phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng Nghị định quy định chính sách cho học sinh, 
học viên ở vùng DTTS và MN, vùng bãi ngang, ven biển, 
hải đảo và cơ sở giáo dục có học sinh hưởng chính sách 
(thay thế Nghị định 116/2016/NĐ-CP  và Thông tư liên 
tịch 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ); 

Trong đó nghiên cứu bổ sung đối tượng được hưởng chính 
sách là học viên, học sinh học chương trình THCS và 
THPT tại các trung tâm giáo dục thường xuyên; hoàn 
thành trong tháng 12/2023. 

- Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn dạy học tiếng 
Việt cho học sinh vùng đồng bào DTTS và MN trước khi 
vào lớp 1 và nội dung “Chuẩn bị Tiếng Việt cho học sinh 
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vùng dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1” theo quy định 
tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 28 Luật Giáo dục 2019; 

hoàn thành trong tháng 8 năm 2023. 

- Xây dựng, ban hành Thông tư về quy chế tổ chức và hoạt 
động của trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú (thay 
thế Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT, Thông tư 
30/2015/TT-BGDĐT và Thông tư 01/2016/TT-BGDĐT ) 
theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 61 Luật Giáo dục 
2019; hoàn thành trong tháng 9/2023. 

- Xây dựng, ban hành Thông tư về quy chế tổ chức và hoạt 
động của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục 
thường xuyên theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị 
quyết 134/2020/QH14; hoàn thành trong tháng 10/2023. 

16 

Nghị định 11/2023/NĐ-

CP về thành lập và 
Quy chế hoạt động của 
Quỹ hỗ trợ phát triển 
nghề cá Khánh Hòa 

Số hiệu: 11/2023/NĐ-CP 

Lĩnh vực, ngành: Tài 

chính nhà nước, Tài 
nguyên - Môi trường 

Nơi ban hành: Chính 

phủ 

Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa 

Theo đó, Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là Quỹ 
quốc gia được Chính phủ thành lập và giao cho UBND 
tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý nhằm: 

Huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá, 
đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ 
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Người ký: Lê Minh Khái 

Ngày ban hành:  

13/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
13/04/2023 

sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình 
thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại 
huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư 
hoặc đầu tư chưa đủ. 

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động theo 
mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh 
Khánh Hòa; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. 

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa có tư cách pháp 
nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi đối với 
nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại KBNN và mở tài 
khoản tiền gửi đối với nguồn từ tổ chức, doanh nghiệp, cá 
nhân tài trợ tại KBNN hoặc NHTM theo quy định của 
pháp luật. 

Nội dung chi của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá 

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá thực hiện hỗ trợ các hoạt 
động, dự án phục vụ việc thúc đẩy phát triển nghề cá; đầu 
tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở 
chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết 
yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại 
huyện Trường Sa chưa được nhà nước đầu tư hoặc nhà 
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nước đầu tư chưa đủ. 

Về kinh phí chi hoạt động của Quỹ, gồm: 

- Chi chế độ phụ cấp theo quy định; 

- Chi văn phòng phẩm; 

- Chi chế độ hội họp; 

- Các khoản chi cần thiết khác do UBND tỉnh Khánh Hòa 
quyết định. 

Ngoài ra, kinh phí chi hoạt động của Quỹ được bố trí trong 
chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị có liên quan 
trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa và nguồn thu hợp pháp 
khác (nếu có). 

17 

Thông tư 20/2023/TT-

BTC quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí 
duy trì sử dụng tên 

miền và địa chỉ 
Internet, lệ phí đăng 

Số hiệu: 20/2023/TT-

BTC 

Lĩnh vực, ngành: Thuế - 
Phí - Lệ Phí, Công nghệ 
thông tin 

Nơi ban hành: Bộ Tài 

Mức thu lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia 

- Tên miền cấp 2 có 1 ký tự: 100.000 đồng/lần; 

- Tên miền cấp 2 có 2 ký tự: 100.000 đồng/lần; 

- Tên miền cấp 2 khác: 100.000 đồng/lần; 
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ký sử dụng tên miền 
quốc gia “.vn” và lệ 
phí đăng ký sử dụng 

địa chỉ Internet (IP) do 
Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ban hành 

chính 

Người ký: Cao Anh Tuấn 

Ngày ban hành:  

13/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
01/06/2023 

- Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung: 

+ Tên miền dạng: com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn là 100.000 
đồng/lần. 

+ Tên miền dạng: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, 
health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính là 
50.000 đồng/lần; 

+ Tên miền dạng: info.vn, pro.vn, id.vn, io.vn, name.vn là 
10.000 đồng/lần; 

- Tên miền Tiếng việt: 10.000 đồng/lần. 

(So với Thông tư 208/2016/TT-BTC thì lệ phí đăng ký sử 
dụng tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký 
tự;  tên miền cấp 2 khác đã giảm 100.000 đồng/lần đăng 
ký. 

Lệ phí đăng ký tên miền tiếng Việt là 10.000 đồng/lần 
thay vì được miễn phí như Thông tư 208/2016/TT-BTC ) 

Mức thu phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia 

- Tên miền cấp 2 có 1 ký tự: 40.000.000 đồng/năm; 
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- Tên miền cấp 2 có 2 ký tự: 10.000.000 đồng/năm; 

- Tên miền cấp 2 khác: 350.000 đồng/năm 

- Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung: 

+ Tên miền dạng: com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn là 250.000 
đồng/năm; 

+ Tên miền dạng: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, 
health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính là 
100.000 đồng/năm; 

+ Tên miền dạng: info.vn, pro.vn, id.vn là 50.000 
đồng/năm; 

+ Tên miền dạng: name.vn, io.vn là 20.000 đồng/năm; 

- Tên miền Tiếng việt: 20.000 đồng/năm. 

(So với Thông tư 208/2016/TT-BTC, mức phí duy trì sử 
dụng tên miền quốc gia được quy định tại Thông tư 
20/2023/TT-BTC không có sự thay đổi) 
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NGÀY 14/04/2023 

18 

Nghị định 12/2023/NĐ-

CP về gia hạn thời hạn 
nộp thuế giá trị gia 
tăng, thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế 

thu nhập cá nhân và 
tiền thuê đất trong 

năm 2023 

Số hiệu: 12/2023/NĐ-CP 

Lĩnh vực, ngành: Doanh 

nghiệp, Thuế - Phí - Lệ 
Phí, Bất động sản 

Nơi ban hành: Chính 

phủ 

Người ký: Lê Minh Khái 

Ngày ban hành:  

14/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
14/04/2023 

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và 
tiền thuê đất năm 2023 

Theo đó, thời gian áp dụng việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê 
đất trong năm 2023, cụ thể: 

- Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát 
sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 
2023 và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023 của các doanh 
nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-

CP; 

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia 
hạn như sau: 

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2023 
chậm nhất là ngày 20/10/2023. 

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2023 
chậm nhất là ngày 20/11/2023. 

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2023, 
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tháng 6/2023, tháng 7/2023, tháng 8/2023 chậm nhất là 
ngày 20/12/2023. 

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1/2023 
chậm nhất là ngày 31/10/2023. 

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2/2023 
chậm nhất là ngày 31/12/2023. 

Lưu ý: Quy định trên không áp dụng đối với thuế GTGT 
khâu nhập khẩu. 

- Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm 
nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp 
năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng 
được quy định tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP ; 

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn 
nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý 
thuế. 

- Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số 
tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023 của hộ kinh doanh, 
cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, 
lĩnh vực nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 
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Nghị định 12/2023/NĐ-CP ; 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền 
thuế được gia hạn tại chậm nhất là ngày 30/12/2023. 

- Tiền thuê đất: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 
50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của 
doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối 
tượng quy định, thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 
31/5/2023 đến ngày 30/11/2023. 

19 

Thông tư 08/2023/TT-

BGDĐT sửa đổi 
Thông tư 01/2021/TT-

BGDĐT, 02/2021/TT-

BGDĐT, 03/2021/TT-

BGDĐT, 04/2021/TT-

BGDĐT quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và 
bổ nhiệm, xếp lương 
viên chức giảng dạy 
trong cơ sở giáo dục 

Số hiệu: 08/2023/TT-

BGDĐT 

Lĩnh vực, ngành: Lao 

động - Tiền lương, Bộ 
máy hành chính, Giáo 

dục 

Nơi ban hành: Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 

Người ký: Phạm Ngọc 
Thưởng 

Không phân hạng chứng chỉ bồi dưỡng theo CDNN 
giáo viên là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 
08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung các Thông tư 
quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
(CDNN) và bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên các 
cấp. 

Quy định mới về chứng chỉ bồi dưỡng theo CDNN giáo 
viên 

Tại các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 
02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, 
Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT yêu cầu giáo viên các cấp 
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mầm non, phổ thông 
công lập do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành 

Ngày ban hành:  

14/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
30/05/2023 

phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo 
viên tương ứng với hạng CDNN. 

Ví dụ: 

- Đối với giáo viên mầm non hạng III, yêu cầu phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên 
mầm non hạng III; 

- Đối với giáo viên mầm non hạng II, yêu cầu phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên 
mầm non hạng II; 

- Đối với giáo viên mầm non hạng I, yêu cầu phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên 
mầm non hạng II; 

Tuy nhiên, từ ngày 30/5/2023 sẽ chỉ còn 01 chứng chỉ bồi 
dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên tương ứng với 
mỗi cấp học; theo đó, mỗi cấp học chỉ có 01 chương trình 
bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên. 

Ví dụ: Giáo viên mầm non hạng III, giáo viên mầm non 
hạng II và giáo viên mầm non hạng I sẽ sử dụng chung 

một loại chứng chỉ bồi dưỡng là "chứng chỉ bồi dưỡng 



45 | P a g e                                                              V P L S  N G U Y Ễ N  V Ă N  H Ậ U  V À  C Ộ N G  S Ự  

 

theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên mầm non". 

Điều chỉnh thời gian giữ CDNN giáo viên mầm non 
hạng III để dự thi thăng hạng CDNN 

Tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT quy 
định viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN giáo 
viên mầm non hạng II phải có thời gian giữ CDNN giáo 
viên mầm non hạng III hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở 
lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ 
sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. 

Tuy nhiên quy định này đã được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 
1 Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT Bộ GDĐT. 

Theo đó, từ 30/5/2023, để được dự thi hoặc xét thăng hạng 
CDNN giáo viên mầm non hạng II thì chỉ cần có thời gian 
giữ CDNN giáo viên mầm non hạng III hoặc tương đương 
từ đủ 3 năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến 
thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng. 

Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm 
non 

- Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của 
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Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và 

địa phương về giáo dục mầm non. 

- Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; 
gương mẫu trước trẻ em. 

- Yêu nghề, thương yêu trẻ em; biết quản lý cảm xúc; đối 
xử công bằng và tôn trọng trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi 
ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và nghĩa 
vụ chung của viên chức và quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về đạo đức nhà giáo. 

20 

Thông tư 08/2023/TT-

BYT bãi bỏ văn bản 
quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành 

Số hiệu: 08/2023/TT-

BYT 

Lĩnh vực, ngành: Bộ 
máy hành chính 

Nơi ban hành: Bộ Y tế 

Người ký: Đỗ Xuân 

Bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành 

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 03 văn bản quy phạm pháp luật 
do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau đây: 

-  Thông tư  03/2016/TT-BYT ban hành ngày 21/01/2016 

quy định hoạt động kinh doanh dược liệu. 

-  Thông tư 31/2019/TT-BYT ban hành ngày 05/12/2019 
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Tuyên 

Ngày ban hành:  

14/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
14/04/2023 

quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng 
trong Chương trình Sữa học đường. 

-  Thông tư 14/2020/TT-BYT ban hành ngày 10/07/2020 

quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y 
tế tại các cơ sở y tế công lập. 

Xử lý những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt 
kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Thông tư 
08/2023/TT-BYT có hiệu lực (ngày 14/4/2023). 

Đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê 
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày Thông tư 
08/2023/TT-BYT có hiệu lực thì: 

Đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 
14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 
tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị 
y tế tại các cơ sở y tế công lập hoặc thực hiện thủ tục điều 
chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành 
về đấu thầu. 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng 
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Vụ trưởng Vụ Sức 
khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược 
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cổ truyền, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ 
Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Thông tư 08/2023/TT-BYT. 

21 

Nghị quyết 52/NQ-CP 

phiên họp chuyên đề 
về xây dựng pháp luật 
tháng 04 năm 2023 do 
Chính phủ ban hành 

Số hiệu: 52/NQ-CP 

Lĩnh vực, ngành: Bộ 
máy hành chính 

Nơi ban hành: Chính 

phủ 

Người ký: Trần Hồng Hà 

Ngày ban hành:  

14/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
14/04/2023 

Quy định cần hoàn thiện trong dự thảo Luật Đất đai 
sửa đổi 

Theo đó, thông qua kết quả tiếp thu ý kiến Nhân dân, 
Chính phủ yêu cầu Bộ TN&MT nghiên cứu, hoàn thiện 
các quy định về một số vấn đề tại dự thảo Luật Đất đai 
sửa đổi cụ thể: 

- Quy định quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền 
thuê hàng năm để khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu 
tư, kinh doanh thông qua các hoạt động cho thuê lại khi 
đủ điều kiện theo quy định và hoàn thành các nghĩa vụ tài 
chính, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 18-NQ/TW. 

- Phân cấp thẩm quyền về thu hồi đất để cắt giảm thủ tục 
hành chính, đối với đất quốc phòng, an ninh cần có ý kiến 
của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, trường hợp đặc thù thì 
do Thủ tướng xem xét, quyết định; 
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- Giữ như quy định hiện hành về hỗ trợ đào tạo, chuyển 
đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi 
Nhà nước thu hồi đất; nghiên cứu bổ sung chính sách hỗ 
trợ cho các đối tượng yếu thế cần hỗ trợ của Nhà nước; 

- Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất phù 
hợp với các đơn vị sự nghiệp công lập để thúc đẩy phát 
triển, tự chủ về tài chính và để thuận tiện trong việc huy 
động nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng; 

-  Phân tích căn cứ thực tiễn và pháp lý để hoàn thiện cơ 
chế cho thuê đất đối với dự án sử dụng đất thương mại 
dịch vụ để khuyến khích phát triển kinh tế, du lịch, bảo 
đảm đồng bộ với pháp luật có liên quan; 

- Quy định về các trường hợp giao đất, cho thuê đất không 
đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án sử dụng 
đất phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết 18-NQ/TW, 

hài hòa lợi ích của Nhà nước và các tổ chức kinh tế, người 
dân; 

- Đánh giá tác động đối với việc bổ sung đất phi nông 
nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua 
thỏa thuận về quyền sử dụng đất, phù hợp với thực tiễn 
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phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sự đồng thuận, hạn 
chế các tranh chấp khiếu kiện về đất đai; 

- Việc thay đổi thời gian sử dụng đất để cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cần có quy định chuyển tiếp phù 
hợp với thực tế khách quan; 

- Hoàn thiện quy định về đất quốc phòng, an ninh phù hợp 
với các chủ trương, chỉ đạo của Đảng về vấn đề này, bảo 
đảm nguyên tắc phân cấp, cắt giảm thủ tục hành chính; 

- Rà soát các quy định chuyển tiếp, bảo đảm không để 
khoảng trống pháp lý, đồng thời, không hợp thức hóa các 
vi phạm; 

- Rà soát các quy định về thẩm quyền của các cơ quan ở 
trung ương và địa phương để bảo đảm phân cấp phù 
hợp;… 

22 

Nghị quyết 53/NQ-CP 

năm 2023 thực hiện 
Nghị quyết 

74/2022/QH15 về đẩy 
mạnh việc thực hiện 

Số hiệu: 53/NQ-CP 

Lĩnh vực, ngành: Tài 

chính nhà nước 

Nơi ban hành: Chính 

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với 05 
nhiệm vụ, giải pháp 

Theo đó, Chính phủ đề ra các nhiệm vụ, giải đáp đẩy mạnh 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sau: 
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chính sách, pháp luật 
về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí do 
Chính phủ ban hành 

phủ 

Người ký: Lê Minh Khái 

Ngày ban hành:  

14/04/2023 

Ngày hiệu lực:  
14/04/2023 

- Xây dựng Đề án tuyên truyền, phổ biến thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí tại từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, 
cả khu vực công và khu vực tư; 

- Tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết 
kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản 
lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước; 

- Triển khai cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí trên phạm vi toàn quốc; 

- Đổi mới xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện và báo 
cáo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 5 
năm và hằng năm; 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên 
quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Đề xuất sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí 

Trong nhiệm vụ "Hoàn thành việc rà soát, tổng kết, đánh 
giá sự chồng chéo, chưa đồng bộ, kịp thời của hệ thống 
pháp luật liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí", Chính phủ xác định 02 nội dung sau: 
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- Rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật Thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; 

- Hoàn thành việc rà soát, tổng kết, đánh giá sự chồng 
chéo, chưa đồng bộ, kịp thời của hệ thống pháp luật liên 
quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
(không bao gồm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí). 

Theo đó, giao Bộ Tài chính thực hiện đề xuất sửa đổi Luật 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Thời gian thực hiện, hoàn thành: 2023 - 2025. 

Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương 

- Nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khẩn trương 
có giải pháp đồng bộ để khắc phục tồn tại, hạn chế; 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cá thể hóa 
trách nhiệm; 

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ 
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luật, kỷ cương, tập trung cao độ chỉ đạo để thực hiện tốt 
công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời, 
nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật tránh thất 
thoát, lãng phí; 

- Tập trung nghiên cứu kỹ các giải pháp, đề xuất, kiến 
nghị nêu trong Báo cáo của Đoàn giám sát Quốc hội để 
thực hiện nghiêm các nhiệm vụ trọng tâm. 

NGÀY 15/04/2023 

KHÔNG CÓ VĂN BẢN QUAN TRỌNG 

NGÀY 16/04/2023 

KHÔNG CÓ VĂN BẢN QUAN TRỌNG 

 


